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1 Giới thiệu
1.1 Ý nghĩa của việc nâng cao sức khỏe trong chăm
sóc người cao tuổi
Tăng cường sức khỏe trong chăm sóc người cao tuổi nhằm mục tiêu nâng cao
chất lượng cuộc sống của người cao tuổi một cách bền vững. Với sự gia tăng
tuổi tác, nguy cơ mắc các bệnh mãn tính và sự mất chức năng tăng lên. Các
biện pháp tăng cường sức khỏe chống lại điều này bằng cách tăng cường tài
nguyên thể chất, tâm lý và xã hội. Một mục tiêu quan trọng là duy trì tính tự
chủ. Do đó, cư dân có thể tham gia hoạt động vào cuộc sống xã hội lâu hơn và
bảo vệ phẩm giá của mình.
Phòng ngừa và tăng cường sức khỏe làm giảm tỷ lệ mắc bệnh và do đó giảm
chi  phí  chăm sóc  dài  hạn.  Chúng giảm nhẹ  áp  lực  lên  hệ  thống y  tế  và  góp
phần vào sự ổn định kinh tế. Ở cấp độ cá nhân, tăng cường sức khỏe giảm sự
phụ thuộc vào chăm sóc và thúc đẩy sự tốt  đẹp.  Các biện pháp như chương
trình vận động và tư vấn dinh dưỡng hỗ trợ người thân chăm sóc đối phó tốt
hơn với những thách thức hàng ngày.
Các yếu tố tâm lý xã hội như sự hòa nhập xã hội và sức khỏe tâm lý có ảnh
hưởng quyết định đối với  sự tốt đẹp. Thông qua việc xây dựng mạng lưới  hỗ
trợ và thúc đẩy các hoạt động xã hội, sự cô đơn được giảm thiểu và sức khỏe
tâm lý được củng cố. Cư dân nhận được hỗ trợ cảm xúc, từ đó giảm tỷ lệ mắc
trầm cảm và lo lắng.
Tầm  quan  trọng  của  việc  tăng  cường  sức  khỏe  phản  ánh  trong  sự  cải  thiện
chất lượng cuộc sống và sự hài lòng gia tăng. Nhân viên chăm sóc đóng một
vai trò tích hợp ở đây, bằng cách động viên và truyền cảm hứng cho cư dân
tham gia vào các chương trình hỗ trợ. Họ đóng vai trò là người trung gian và
hỗ trợ, đáp ứng những nhu cầu cá nhân.
Tóm lại, việc tăng cường sức khỏe trong chăm sóc người cao tuổi đóng góp cả
vào việc nâng cao niềm vui sống của cư dân lẫn tối ưu hóa các quy trình chăm
sóc. Nó là một phần quan trọng của phương pháp chăm sóc toàn diện.

1.2 Vai trò của điều dưỡng viên trong việc thúc đẩy
sức khỏe
Nhân viên chăm sóc là những nhân tố trung tâm trong việc thúc đẩy sức khỏe
trong các cơ sở chăm sóc người cao tuổi. Vai trò của họ bao gồm nhiều khía
cạnh chính: đánh giá, lập kế hoạch, thực hiện và đánh giá các biện pháp thúc
đẩy sức khỏe.

4      Giới thiệu
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Đánh giá là bước đầu tiên, trong đó nhân viên chăm sóc phân tích tình trạng
sức khỏe của cư dân. Họ kiểm tra nhu cầu vật lý, tâm lý và xã hội. Phân tích
này tạo cơ sở để định hình các mục tiêu cá nhân nhằm thúc đẩy sức khỏe.
Trong giai  đoạn lập  kế  hoạch,  nhân viên chăm sóc  phát  triển  các  biện pháp
phù hợp. Những biện pháp này được định hướng theo nhu cầu cá nhân và thực
tế cuộc sống của cư dân. Đồng thời, họ sử dụng sự hợp tác liên ngành, chẳng
hạn như với bác sĩ và nhà trị liệu. Điều này đảm bảo rằng các biện pháp đã lập
kế hoạch là toàn diện và tổng thể.
Việc  thực  hiện  đòi  hỏi  một  cách  tiếp  cận  có  phối  hợp.  Nhân  viên  chăm  sóc
đóng vai trò là những người liên hệ trực tiếp, tích hợp các biện pháp vào cuộc
sống hàng ngày của cư dân. Họ khuyến khích và hỗ trợ cư dân tham gia tích
cực. Điều này đòi hỏi sự đồng cảm, khả năng giao tiếp và khả năng tạo dựng
niềm tin.
Để đánh giá, nhân viên chăm sóc liên tục kiểm tra tính hiệu quả của các biện
pháp. Họ quan sát cư dân, ghi chép tiến bộ và điều chỉnh chiến lược khi cần.
Vòng phản hồi này rất quan trọng để đạt được sự cải thiện bền vững.
Nhân viên chăm sóc cũng có nhiệm vụ tham gia người thân vào quá trình. Họ
thông báo và tư vấn để đảm bảo hỗ trợ tốt nhất cho cư dân. Nhân viên chăm
sóc đảm bảo rằng người thân hiểu được cách họ có thể đóng góp vào một lối
sống nâng cao sức khỏe.
Hơn nữa, họ là hình mẫu trong lĩnh vực thúc đẩy sức khỏe. Bằng cách thể hiện
các  hành  vi  quan  tâm  đến  sức  khỏe,  nhân  viên  chăm  sóc  tạo  ra  một  môi
trường  hỗ  trợ  cho  cư  dân.  Hành  động  của  họ  phản  ánh  tầm quan  trọng  của
việc thúc đẩy sức khỏe và khuyến khích cư dân tự ý thức thực hiện các biện
pháp.
Trong  khóa  đào  tạo  và  tiếp  tục  đào  tạo,  nhân  viên  chăm sóc  cần  phải  được
huấn luyện liên tục để cập nhật các phương pháp và khái  niệm mới nhất về
thúc đẩy sức khỏe. Chỉ có với kiến thức cập nhật, họ mới có thể thực sự làm
tròn  vai  trò  của  mình một  cách  hiệu  quả và  nâng cao  chất  lượng cuộc  sống
của cư dân một cách toàn diện.
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2 Cơ bản về khuyến khích sức khỏe
2.1 Mục tiêu của việc nâng cao sức khỏe
Khuyến khích sức khỏe trong chăm sóc người cao tuổi nhắm đến việc duy trì
và cải thiện sức khỏe thể chất, tinh thần và xã hội của cư dân. Điều này bao
gồm việc nâng cao phúc lợi và chất lượng cuộc sống bằng cách củng cố nguồn
lực và giảm thiểu rủi  ro.  Một mối  quan tâm trung tâm là thúc đẩy sự tự lập,
nhằm mang lại cho cư dân một cuộc sống năng động và tự quyết định.
Việc  kéo  dài  những  năm  sống  khỏe  mạnh  được  đặt  lên  hàng  đầu.  Các  biện
pháp phòng ngừa nhằm ngăn chặn các bệnh liên quan đến tuổi tác và hỗ trợ
sự ổn định của cư dân. Điều quan trọng là phải xem xét nhu cầu và khả năng
cá nhân. Thông qua thông tin nhắm mục tiêu và hỗ trợ, trách nhiệm tự thân
của cư dân được củng cố.
Mục tiêu khác là đảm bảo sự tham gia xã hội.  Tương tác xã hội  và các hoạt
động cộng đồng giúp tránh được sự cô lập và xây dựng hoặc duy trì các mạng
lưới xã hội. Thúc đẩy vận động và kích thích nhận thức hỗ trợ sự di chuyển và
sức khỏe tinh thần, điều này quyết định cho sự tự chủ.
Cuối cùng, khuyến khích sức khỏe góp phần giảm thiểu áp lực trong hệ thống
y tế bằng cách trì hoãn sự keo mỏi và giảm thiểu sự xuất hiện của các bệnh
mãn tính. Điều này không chỉ mang lại lợi ích cá nhân mà còn mang lại lợi ích
xã hội thông qua việc nâng cao chất lượng cuộc sống khi về già.

2.2 Sự khác biệt giữa phòng ngừa và tăng cường
sức khỏe
Phòng ngừa và nâng cao sức khỏe có liên quan chặt chẽ với nhau, nhưng có
những điểm khác biệt quan trọng. Phòng ngừa tập trung vào việc ngăn chặn
các bệnh tật hoặc sự tiến triển của chúng. Nó nhằm mục đích giảm thiểu các
yếu tố rủi ro và tránh các bệnh cụ thể. Các biện pháp phòng ngừa thường có
tính chất phản ứng và thường được áp dụng khi đã xác định được nguy cơ sức
khỏe. Các ví dụ điển hình bao gồm tiêm chủng, khám sàng lọc sớm hoặc các
biện pháp phòng ngừa ngã.
Ngược lại, nâng cao sức khỏe mang tính chủ động và toàn diện hơn. Nó nhằm
mục đích củng cố các nguồn lực và khả năng sức khỏe tổng thể của một cá
nhân hoặc  cộng đồng.  Thay vì  chỉ  tập  trung vào việc  chống lại  bệnh tật,  nó
thúc đẩy sự cải thiện toàn diện về sức khỏe thể chất, tinh thần và xã hội. Nâng
cao  sức  khỏe  nhấn  mạnh  quyền  tự  chủ  và  khả  năng  có  thể  ảnh  hưởng  đến
điều kiện sống của chính mình một cách có ý thức về sức khỏe.
Một  sự  khác  biệt  quan  trọng  cũng  nằm  ở  trách  nhiệm:  Phòng  ngừa  thường
được khởi xướng bởi các chuyên gia y tế, trong khi nâng cao sức khỏe yêu cầu
sự tham gia tích cực và trách nhiệm đồng hành của từng cá nhân.  Hơn nữa,
nâng cao sức khỏe dựa trên một loạt các phương pháp tiếp cận rộng rãi, bao
gồm hành vi, môi trường và điều kiện sống.
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Một ví  dụ thực tế làm rõ sự khác biệt:  Trong khi  phòng ngừa trong bối  cảnh
chăm sóc người  cao tuổi  có nghĩa là  cung cấp các chương trình phòng ngừa
ngã, nâng cao sức khỏe có thể bao gồm thiết kế một môi trường thúc đẩy vận
động  và  tạo  điều  kiện  tham gia  xã  hội  để  cải  thiện  sự  hài  lòng  tổng  thể  về
cuộc sống. Cả hai phương pháp tiếp cận đều quan trọng trong chăm sóc người
cao tuổi và bổ sung cho nhau trong thực tế để cung cấp một sự chăm sóc toàn
diện.

2.3 Các mô hình lý thuyết về tăng cường sức khỏe
Các mô hình lý thuyết cung cấp các khung làm việc hữu ích cho việc phát triển
và thực hiện khuyến khích sức khỏe.  Một số mô hình quan trọng nhất là mô
hình Sinh thái tích cực (Salutogenese), mô hình Niềm tin về sức khỏe (Health
Belief),  mô hình thay đổi  hành vi  giai  đoạn (transtheoretische)  và mô hình Y
học sinh thái (Ökomedizinische).
Mô hình Sinh thái tích cực của Aaron Antonovsky tập trung vào việc hình thành
sức khỏe thay vì phòng ngừa bệnh tật. Nó nghiên cứu những yếu tố giúp con
người  duy  trì  sức  khỏe  dù  gặp  phải  các  hoàn  cảnh  căng  thẳng.  Khái  niệm
quyết định trong mô hình này là cảm giác gắn kết, bao gồm ba thành phần:
khả năng hiểu, khả năng đối phó và ý nghĩa. Một cảm giác gắn kết mạnh mẽ
hỗ trợ quá trình đối phó với căng thẳng và từ đó nâng cao sức khỏe.
Mô hình Niềm tin về sức khỏe thảo luận về niềm tin cá nhân như những yếu tố
quyết định hành vi chăm sóc sức khỏe. Nó dựa trên giả thuyết rằng con người
thực  hiện  hành  vi  chăm sóc  sức  khỏe  khi  họ  cảm thấy  dễ  bị  tổn  thương bởi
một vấn đề sức khỏe, coi đó là nghiêm trọng, có kỳ vọng tích cực về biện pháp
và thấy các rào cản có thể vượt qua. Mô hình này được sử dụng để giải thích
và dự đoán các hành vi như tiêm chủng hoặc kiểm tra phòng ngừa.
Mô hình thay đổi hành vi giai đoạn mô tả các giai đoạn thay đổi hành vi: không
có  ý  định,  hình  thành ý  định,  chuẩn bị,  hành động và  duy  trì.  Nó  thừa  nhận
rằng con người trải  qua các giai  đoạn khác nhau trước khi đạt được thay đổi
hành vi lâu dài. Các can thiệp nên phù hợp với từng giai đoạn cụ thể để tăng
cơ hội thành công.
Mô hình Y học sinh thái nhấn mạnh tầm quan trọng của môi trường đối với sức
khỏe. Nó nhấn mạnh vai trò của các yếu tố vật lý, xã hội và văn hóa. Khuyến
khích  sức  khỏe  dựa  trên  việc  thay  đổi  các  môi  trường  để  tạo  điều  kiện  cho
hành  vi  lành  mạnh.  Điều  này  làm rõ  nhu  cầu  cần  áp  dụng  các  tiếp  cận  liên
ngành.
Các mô hình này cùng nhau cung cấp một phổ rộng các phương pháp và quan
điểm  để  khuyến  khích  sức  khỏe.  Chúng  giúp  giải  quyết  các  thách  thức  sức
khỏe phức tạp và đưa ra các cách tiếp cận thực tiễn để cải thiện phúc lợi trong
chăm sóc người cao tuổi. Thông qua việc áp dụng các mô hình này, các nhân
viên chăm sóc có thể hành động cụ thể hơn và thực hiện các chiến lược hiệu
quả để khuyến khích sức khỏe.
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2.4 Ý nghĩa của việc thúc đẩy sức khỏe đối với cư
dân, nhân viên chăm sóc và xã hội
Khuyến khích sức khỏe trong chăm sóc người cao tuổi
Khuyến khích sức khỏe trong chăm sóc người cao tuổi ảnh hưởng tích cực đến
cư dân, nhân viên chăm sóc và xã hội nói chung. Đối với cư dân, khuyến khích
sức  khỏe  trước  tiên  có  nghĩa  là  cải  thiện  chất  lượng  cuộc  sống  của  họ.  Các
biện pháp khuyến khích sức khỏe hỗ trợ duy trì  tính tự chủ và giảm nguy cơ
các hạn chế về sức khỏe.  Thông qua sự tham gia tích cực trong các chương
trình khuyến khích sức khỏe, người cao tuổi có thể kéo dài cuộc sống tự chủ và
viên mãn.
Nhân viên chăm sóc cũng được hưởng lợi từ các chiến lược khuyến khích sức
khỏe.  Một  môi  trường  lành  mạnh  hơn  của  cư  dân  giúp  giảm  gánh  nặng  vật
chất và tinh thần trong công việc chăm sóc hàng ngày. Thông qua các phương
pháp  phòng  ngừa  và  định  hướng  tài  nguyên,  những  nỗ  lực  chăm  sóc  giảm
xuống,  nhờ  tình  trạng  sức  khỏe  cấp  tính  ít  xảy  ra  hơn.  Hơn  nữa,  thông  qua
khuyến khích sức khỏe, nhân viên chăm sóc mở rộng năng lực chuyên môn và
củng cố  sự  hài  lòng trong công việc.  Các  khóa đào tạo  nâng cao về  khuyến
khích  sức  khỏe  cải  thiện  trình  độ  và  chuẩn  bị  cho  các  tình  huống  chăm sóc
phức tạp.
Về mặt xã hội,  khuyến khích sức khỏe đóng góp vào việc giảm tải  bền vững
cho hệ thống y tế. Việc giảm bớt các bệnh mãn tính và sự cần thiết chăm sóc
làm giảm chi  phí  trong  lĩnh  vực  y  tế.  Các  biện  pháp  khuyến  khích  sức  khỏe
thúc đẩy sự tham gia xã hội và giảm sự cô lập, loại trừ người cao tuổi. Ngoài
ra,  chúng khuyến khích một nền văn hóa phòng ngừa và bảo vệ, ảnh hưởng
vượt ra ngoài các cơ sở riêng lẻ.
Cuối cùng, khuyến khích sức khỏe tạo ra một tình huống đôi bên cùng có lợi,
mang lại  lợi  ích cho tất  cả những người  liên quan và là  một phần không thể
thiếu  của  chăm  sóc  người  cao  tuổi  phù  hợp  với  tương  lai.  Bằng  cách  tăng
cường sức khỏe và phúc lợi của người cao tuổi cùng với những người chăm sóc
họ,  một  thách  thức  xã  hội  cơ  bản  được  giải  quyết,  trở  nên  ngày  càng  quan
trọng với sự gia tăng tuổi thọ của dân số. Việc khuyến khích lối sống và môi
trường lành mạnh do đó đóng một vai trò trung tâm trong các biện pháp chăm
sóc người cao tuổi.
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3 Tăng cường sức khỏe theo Tuyên ngôn
Ottawa
3.1 Thông tin chung về Tuyên ngôn Ottawa
Hiến chương Ottawa đã được  thông qua vào năm 1986 tại  Hội  nghị  Quốc  tế
đầu  tiên  về  Tăng  cường  Sức  khỏe  tại  Ottawa,  Canada.  Đây  là  một  cột  mốc
quan trọng trong việc tăng cường sức khỏe. Hiến chương nhấn mạnh rằng sức
khỏe nhiều hơn là sự vắng mặt của bệnh tật. Nó bao gồm phúc lợi về thể chất,
tinh thần và xã hội.
Mục  tiêu  của  Hiến  chương  Ottawa  là  tạo  điều  kiện  để  tất  cả  mọi  người  đạt
được mức độ tự  quyết  cao đối  với  sức  khỏe của họ.  Hiến chương đề ra  năm
chiến  lược  hành  động  trung  tâm để  đạt  được  điều  đó:  phát  triển  chính  sách
thúc đẩy sức  khỏe,  tạo ra  môi  trường sống lành mạnh,  tăng cường công tác
cộng đồng, phát triển năng lực cá nhân và tái định hướng dịch vụ y tế.
Những chiến lược này nhằm tạo điều kiện cho việc tăng cường sức khỏe toàn
diện,  vượt  xa  việc  phòng  ngừa  bệnh  tật.  Việc  đồng  thời  triển  khai  các  biện
pháp đóng vai trò quan trọng, vì chỉ có cách tiếp cận tích hợp mới dẫn đến kết
quả bền vững.
Hiến chương cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của trách nhiệm về sức khỏe ở
tất cả các cấp độ xã hội. Các cá nhân, cộng đồng, tổ chức và chính phủ đều
được yêu cầu đóng góp vào việc tăng cường sức khỏe. Khái niệm trung tâm là
"Health  in  All  Policies"  (Sức  khỏe  trong  tất  cả  các  chính  sách),  yêu  cầu  phải
xem xét tác động đến sức khỏe trong tất cả các quá trình đưa ra quyết định
trong xã hội.
Hiến chương Ottawa vẫn là một khung năng động, thích nghi với các điều kiện
xã hội thay đổi, và cung cấp một hướng dẫn quý báu cho các biện pháp thúc
đẩy sức khỏe trong chăm sóc người cao tuổi.

3.2 Lĩnh vực hành động của Tuyên ngôn Ottawa
Các biện pháp tăng cường sức khỏe trong khuôn khổ Hiến chương Ottawa bao
gồm các lĩnh vực hành động khác nhau nhằm đảm bảo trạng thái phúc lợi tổng
thể. Những lĩnh vực hành động này bao gồm:
Phát triển chính sách thúc đẩy sức khỏe
Chính sách thúc đẩy sức khỏe bao gồm việc thông qua các quy định và luật
pháp để tăng cường sức khỏe trong tất cả các lĩnh vực của cuộc sống. Trong
chăm sóc người cao tuổi, điều này có nghĩa là phát triển các tiêu chuẩn tăng
cường sức khỏe và phúc lợi cho cư dân đồng thời hỗ trợ nhân viên chăm sóc.
Điều này có thể được thực hiện bằng cách cải  thiện điều kiện làm việc hoặc
đảm bảo đủ nguồn lực.
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Xây dựng môi trường sống thúc đẩy sức khỏe
Môi  trường sống thúc đẩy sức khỏe tạo ra  một  bối  cảnh trực  tiếp hỗ trợ  sức
khỏe  của  cư  dân.  Trong  các  cơ  sở  chăm  sóc,  điều  này  có  nghĩa  là  thiết  kế
không  gian  để  thúc  đẩy  sự  di  chuyển  và  tương  tác  xã  hội.  Ví  dụ,  xây  dựng
không có rào cản, khu vực nghỉ ngơi và khu vực cộng đồng khuyến khích sự
hòa  nhập  và  tương  tác.  Cũng  quan  trọng  là  sự  kết  nối  với  cộng  đồng  xung
quanh để thúc đẩy các mối quan hệ xã hội.
Hỗ trợ hoạt động cộng đồng thúc đẩy sức khỏe
Công việc cộng đồng nhằm thúc đẩy sự tham gia tích cực của cư dân và người
thân của họ. Điều này bao gồm các sáng kiến cho phép trao đổi ý tưởng và đối
phó  với  các  thách  thức  xã  hội.  Trong  chăm  sóc  người  cao  tuổi,  điều  này  có
nghĩa là cho cư dân có tiếng nói,  chẳng hạn như thông qua hội đồng cư dân
hoặc các hoạt động giải trí được lên kế hoạch chung, bao gồm cả cộng đồng
xung quanh.
Phát triển năng lực cá nhân
Tăng cường năng lực  cá  nhân bao gồm các  chương trình  giáo  dục  và  hỗ  trợ
giúp cư dân tích cực quản lý sức khỏe của họ. Trong các cơ sở chăm sóc, các
hội thảo về dinh dưỡng lành mạnh, vận động hoặc quản lý căng thẳng có thể
giúp cư dân cao tuổi  phát  triển kỹ năng mới  và tăng cường khả năng tự  lập
của họ.
Tái định hướng dịch vụ y tế
Dịch vụ y  tế  cần làm việc  phòng ngừa và định hướng bệnh nhân nhiều hơn.
Trong chăm sóc người cao tuổi, điều này có nghĩa là phát triển các khái niệm
chăm sóc đáp ứng nhu cầu cá  nhân của cư dân và đảm bảo chăm sóc  toàn
diện. Sự hợp tác giữa các cơ sở chăm sóc, bác sĩ và các nhà cung cấp dịch vụ
y tế khác có thể đảm bảo sự chăm sóc liên tục và tạo thuận lợi cho sự chuyển
tiếp giữa các hình thức chăm sóc và điều trị khác nhau.
Những lĩnh vực hành động này liên kết với nhau và tăng cường khả năng của
ngành chăm sóc người cao tuổi trong việc đáp ứng nhu cầu sức khỏe đa dạng
của cư dân. Chúng cung cấp một phương pháp có cấu trúc nhằm tạo ra một
môi trường hỗ trợ, đưa phúc lợi của cư dân vào trung tâm.

3.3 Triển khai Hiến chương Ottawa trong chăm sóc
người cao tuổi
Để thực hiện Tuyên ngôn Ottawa trong chăm sóc người cao tuổi, việc tích hợp
năm chiến lược hành động của nó vào cuộc sống hàng ngày của chăm sóc là
điều thiết yếu. Một chính sách thúc đẩy sức khỏe trong các cơ sở chăm sóc có
thể được thể hiện qua việc đánh giá thường xuyên và điều chỉnh các kế hoạch
chăm sóc dựa trên các hiểu biết chính trị  sức khỏe hiện tại.  Ở đây, việc bao
gồm các nhân viên chăm sóc trong các quy trình quyết định là quyết định để
xem xét tải trọng công việc của họ và tạo ra môi trường làm việc thúc đẩy sức
khỏe.

10      Tăng cường sức khỏe theo Tuyên ngôn Ottawa
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Sách giáo khoa ngắn về chăm sóc người cao tuổi

7 Đây chỉ là bản xem trước
Cuốn sách đầy đủ có trên https://www.altenpflege.de cho người dùng đã đăng
ký.  Việc  đăng  ký  và  sử  dụng  đều  miễn  phí.  Ai  không  muốn  đăng  ký  có  thể
chuyển  khoản  số  tiền  được  nêu  ở  trang  2  qua  Paypal  tới
buchhaltung@factsoft.de và ghi rõ tên sách cũng như địa chỉ email. Sau đó, họ
sẽ nhận được PDF gửi qua email.
Bên cạnh việc truy cập miễn phí vào các sách giáo khoa ngắn, việc đăng ký
trên altenpflege.de còn cho phép ứng tuyển trực tiếp vào các công việc. Và cả
việc tự đăng tin tuyển dụng miễn phí. Hãy trở thành một phần của cộng đồng
altenpflege.de.
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